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THÔNG TƯ
Quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa
Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam,

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa.

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định, về việc đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác cảng, bến thủy nội địa và hoạt động của phương tiện thủy nội địa, tàu biển Việt Nam, phương tiện thủy nước ngoài tại vùng nước cảng, bến thủy nội địa.

2. Việc quản lý cảng, bến thủy nội địa trong vùng nước cảng biển thực hiện theo quy định của Thông tư này trừ trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định căn cứ vào điều kiện thực tế.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác cảng, bến thủy nội địa; sử dụng phương tiện thủy nội địa, tàu biển Việt Nam, phương tiện thủy nước ngoài hoặc thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến cảng, bến thủy nội địa.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Cảng thủy nội địa là hệ thống các công trình được xây dựng để phương tiện thủy nội địa, tàu biển, phương tiện thủy nước ngoài neo đậu, xếp, dỡ hàng hóa, đón trả hành khách và thực hiện các dịch vụ hỗ trợ khác; cảng thủy nội địa có vùng đất cảng và vùng nước cảng. Cảng thủy nội địa bao gồm cảng tổng hợp, cảng hàng hóa, cảng hành khách, cảng chuyên dùng.

2. Vùng đất của cảng được giới hạn để xây dựng công trình cảng, kho, bãi, nhà xưởng, trụ sở, cơ sở dịch vụ, hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, điện, nước, lắp đặt thiết bị và các công trình phụ trợ khác.

3. Vùng nước của cảng được giới hạn để thiết lập vùng nước trước cảng, quay trở, khu neo đậu, khu chuyển tải, khu hạ tải, khu tránh bão.

4. Cảng tổng hợp là cảng vừa xếp dỡ hàng hóa, vừa đón trả hành khách và thực hiện các dịch vụ khác.

5. Cảng chuyên dùng là cảng thủy nội địa của tổ chức, cá nhân dùng để xếp, dỡ hàng hóa, vật tư phục vụ sản xuất cho chính tổ chức, cá nhân đó hoặc phục vụ đóng mới, sửa chữa phương tiện thủy nội địa, tàu biển, phương tiện thủy nước ngoài.

6. Bến thủy nội địa là công trình độc lập có quy mô nhỏ, gồm vùng đất và vùng nước trước bến để phương tiện thủy nội địa neo, đậu xếp dỡ hàng hóa, đón, trả hành khách và thực hiện dịch vụ hỗ trợ khác. Bến thủy nội địa gồm bến hàng hóa, bến hành khách, bến tổng hợp, bến, khách ngang sông và bến chuyên dùng.

7. Bến chuyên dùng là bến thủy nội địa của tổ chức, cá nhân dùng để xếp, dỡ hàng hóa, vật tư phục vụ sản xuất cho chính tổ chức, cá nhân đó hoặc phục vụ đóng mới, sửa chữa phương tiện thủy nội địa.

8. Bến khách ngang sông là bến thủy nội địa chuyên phục vụ vận tải hành khách từ bờ bên này sang bờ bên kia.

9. Phương tiện thủy nội địa là tàu, thuyền và các cấu trúc nổi khác, có động cơ hoặc không có động cơ chuyên hoạt động trên đường thủy nội địa.

10. Tàu biển Việt Nam là tàu biển đã được đăng ký trong Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam hoặc từ khi được cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài cấp giấy phép tạm thời mang cờ quốc tịch Việt Nam.

11. Phương tiện thủy nước ngoài là phương tiện thủy nội địa, tàu biển do nước ngoài cấp giấy chứng nhận đăng ký.

12. Chủ cảng, bến là tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cảng, bến thủy nội địa hoặc được chủ đầu tư giao quản lý cảng, bến thủy nội địa.

13. Tổ chức, cá nhân khai thác cảng, bến là tổ chức, cá nhân sử dụng cảng, bến thủy nội địa để kinh doanh, khai thác.

14. Vùng đón trả hoa tiêu là vùng nước được cơ quan có thẩm quyền công bố để phương tiện thủy nước ngoài, tàu biển neo đậu đón, trả hoa tiêu.

Chương II
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẢNG, BẾN THỦY NỘI ĐỊA
Điều 4. Quy hoạch cảng, bến thủy nội địa

1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt, tổ chức thực hiện quy hoạch cảng thủy nội địa.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt, tổ chức thực hiện quy hoạch bến thủy nội địa trong phạm vi địa bàn quản lý của tỉnh, thành phố. Đối với bến thủy nội địa trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia, trước khi phê duyệt quy hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải lấy ý kiến thỏa thuận của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

Điều 5. Nguyên tắc đầu tư xây dựng cảng, bến thủy nội địa

1. Việc đầu tư xây dựng cảng, bến thủy nội địa phải tuân theo những quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng; phòng cháy, chữa cháy; bảo vệ môi trường; tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, bảo đảm an toàn giao thông và các quy định khác tại Thông tư này.

2. Việc đầu tư xây dựng cảng, bến thủy nội địa phải phù hợp với quy hoạch hệ thống cảng, bến thủy nội địa đã được phê duyệt. Trường hợp dự án đầu tư xây dựng cảng, bến thủy nội địa chưa có trong quy hoạch hoặc có sự khác nhau so với quy hoạch, trước khi thực hiện dự án, chủ đầu tư phải báo cáo và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chấp thuận.
Điều 6. Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa

1. Thẩm quyền chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa

a) Bộ Giao thông vận tải chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài.

b) Cục Đường thủy nội địa Việt Nam chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nằm trên địa giới của nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cảng thủy nội địa có khu đất vừa trên đường thủy nội địa quốc gia vừa trên đường thủy nội địa địa phương hoặc vừa trên đường thủy nội địa quốc gia vừa trên vùng nước cảng biển.

c) Sở Giao thông vận tải chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia ủy quyền quản lý, đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và bến thủy nội địa trong vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính địa phương.

2. Hồ sơ chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa

Chủ đầu tư gửi 01 (một) bộ hồ sơ chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác đến Cục Đường thủy nội địa Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải. Hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa theo Mẫu số 1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Bình đồ vị trí công trình cảng dự kiến xây dựng, mặt bằng cảng, vùng nước trước cảng.

3. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra và xử lý như sau:

a) Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ.

b) Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải có văn bản yêu cầu chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

c) Đối với cảng thủy nội địa có tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài: Cục Đường thủy nội địa Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải thẩm định hồ sơ, trình Bộ Giao thông vận tải kết quả thẩm định, kèm theo 01 (một) bộ hồ sơ do chủ đầu tư nộp trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Bộ Giao thông vận tải lấy ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải có văn bản chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa gửi chủ đầu tư. Trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

d) Đối với cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải có văn bản chấp thuận xây dựng cảng thủy nội địa gửi cho chủ đầu tư. Trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Đối với cảng thủy nội địa nằm trong vùng nước cảng biển, trước khi chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải phải lấy ý kiến bằng văn bản của Cảng vụ Hàng hải khu vực. Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn đề nghị của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Cảng vụ Hàng hải khu vực có văn bản trả lời.

4. Văn bản chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa có thời hạn 24 tháng (đối với công trình cảng thuộc dự án nhóm A), 12 tháng (đối với công trình cảng thuộc dự án nhóm B và nhóm C). Trường hợp quá thời hạn trên, nếu chủ đầu tư có nhu cầu tiếp tục triển khai dự án phải thực hiện lại thủ tục chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa theo quy định tại điều này.

Điều 7. Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa

1. Thẩm quyền chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa

Sở Giao thông vận tải chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa và bến khách ngang sông thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương.

2. Hồ sơ chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa

Chủ đầu tư gửi 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác đến Sở Giao thông vận tải. Hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa theo Mẫu số 2 và Đơn đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng bến khách ngang sông theo Mẫu số 3 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bình đồ vị trí và sơ đồ mặt bằng công trình bến, vùng nước trước bến.

3. Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra và xử lý như sau:

a) Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ.

b) Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Giao thông vận tải có văn bản yêu cầu chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

c) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải có văn bản chấp thuận xây dựng bến thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và gửi cho chủ đầu tư. Trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Đối với bến thủy trên đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia, trước khi có văn bản chấp thuận, Sở Giao thông vận tải phải lấy ý kiến của Chi Cục Đường thủy nội địa về vị trí và ảnh hưởng của bến đối với luồng và phạm vi bảo vệ các công trình khác ở khu vực. Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn đề nghị của Sở Giao thông vận tải kèm hồ sơ theo quy định, Chi Cục Đường thủy nội địa có văn bản trả lời.

Đối với bến thủy nội địa nằm trong vùng nước cảng biển, trước khi chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa, Sở Giao thông vận tải phải lấy ý kiến bằng văn bản của Cảng vụ Hàng hải khu vực. Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn đề nghị của Sở Giao thông vận tải, Cảng vụ Hàng hải khu vực có văn bản trả lời.

Đối với bến khách ngang sông, trước khi có văn bản chấp thuận, Sở Giao thông vận tải phải lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi dự kiến xây dựng bến. Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn đề nghị của Sở Giao thông vận tải kèm hồ sơ theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản trả lời.

4. Văn bản chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa có thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký. Trường hợp quá thời hạn trên, nếu chủ đầu tư có nhu cầu xây dựng bến thì phải thực hiện lại thủ tục chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa theo quy định tại điều này.

Chương III
THẨM QUYỀN VÀ THỦ TỤC CÔNG BỐ, CẤP GIẤY PHÉP
HOẠT ĐỘNG CẢNG, BẾN THỦY NỘI ĐỊA
Điều 8. Thẩm quyền công bố hoạt động cảng thủy nội địa

Các cơ quan quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư này có thẩm quyền công bố và công bố lại hoạt động của cảng thủy nội địa do mình đã chấp thuận chủ trương xây dựng.

Điều 9. Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

Sở Giao thông vận tải cấp giấy phép hoạt động và cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, bến khách ngang sông trên địa bàn thuộc địa giới hành chính của địa phương.

Điều 10. Thủ tục công bố hoạt động cảng thủy nội địa

1. Hồ sơ đề nghị công bố hoạt động cảng thủy nội địa

Chủ cảng thủy nội địa gửi 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị công bố hoạt động cảng thủy nội địa trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác đến Cục Đường thủy nội địa Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải. Hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị công bố cảng thủy nội địa theo Mẫu số 4 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bản sao chứng thực quyết định đầu tư xây dựng cảng của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chứng;

c) Hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt; hồ sơ hoàn công;

d) Biên bản nghiệm thu công trình;

đ) Bình đồ vùng nước của cảng;

e) Bản sao giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phao nổi (nếu sử dụng phao nổi thay cho cầu tàu);

g) Bản sao văn bản chứng nhận an ninh đối với cảng thủy nội địa có tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài.

2. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra và xử lý như sau:

a) Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn chủ cảng hoàn thiện hồ sơ.

b) Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải có văn bản yêu cầu chủ cảng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

c) Đối với cảng thủy nội địa có tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài:

Trong phạm vi trách nhiệm của mình, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải thẩm định hồ sơ, trình Bộ Giao thông vận tải kết quả thẩm định, kèm theo 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị công bố hoạt động cảng thủy nội địa do chủ cảng nộp trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Bộ Giao thông vận tải ra quyết định công bố hoạt động cảng thủy nội địa theo Mẫu số 5 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này và gửi cho chủ cảng trong thời hạn 05 (năm) ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình thẩm định hồ sơ đề nghị công bố hoạt động cảng thủy nội địa. Trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

d) Đối với cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải ra quyết định công bố hoạt động cảng thủy nội địa theo Mẫu số 5 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này và gửi cho chủ cảng. Trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

3. Thời hạn hiệu lực quyết định công bố hoạt động cảng thủy nội địa

Thời hạn hiệu lực của quyết định công bố hoạt động cảng thủy nội địa bằng thời hạn sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền cấp cho chủ cảng hoặc theo đề nghị của chủ cảng.

4. Trường hợp cảng mới xây dựng xong phần cầu tàu nhưng chủ đầu tư có nhu cầu sử dụng ngay phục vụ cho việc xây dựng các hạng mục công trình khác của cảng thì có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền công bố tạm thời phần cầu tàu đã hoàn thành theo thủ tục quy định tại khoản 1, khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này, thời hạn hiệu lực của quyết định công bố tạm thời không quá 12 tháng.

Điều 11. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

1. Chủ bến thủy nội địa gửi 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác đến Sở Giao thông vận tải. Hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa theo Mẫu số 6 và Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông theo Mẫu số 7 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng được duyệt; hồ sơ hoàn công;

c) Biên bản nghiệm thu công trình;

d) Sơ đồ vùng nước trước bến và luồng vào bến (nếu có) do chủ bến lập;

đ) Bản sao giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phao nổi (nếu sử dụng phao nổi làm cầu bến);

e) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho sử dụng tạm thời đối với trường hợp bến nằm trong hành lang bảo vệ các công trình theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

2. Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra và xử lý như sau:

a) Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn chủ bến hoàn thiện hồ sơ.

b) Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Giao thông vận tải có văn bản yêu cầu chủ bến bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

c) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa gửi chủ bến theo Mẫu số 8, giấy phép hoạt động bến khách ngang sông theo Mẫu số 9 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Thời hạn hiệu lực của giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

Thời hạn hiệu lực của giấy phép hoạt động bến thủy nội địa bằng thời hạn sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền cấp cho chủ bến hoặc theo đề nghị của chủ bến.

Trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu mở bến hoạt động tạm thời để bốc xếp vật tư, thiết bị, vật liệu phục vụ xây dựng công trình, nhà máy, khu công nghiệp thì thời hạn hiệu lực của giấy phép hoạt động của bến bằng thời gian thực hiện xây dựng công trình, nhà máy, khu công nghiệp.

4. Đối với bến khách ngang sông, trường hợp bến ở hai bên bờ đều do một chủ khai thác và thuộc thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động của một cơ quan thì chủ khai thác bến khách ngang sông làm đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông theo Mẫu số 7 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này, Cơ quan có thẩm quyền cấp một giấy phép hoạt động bến khách ngang sông cho cả hai đầu bến theo Mẫu số 9 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

5. Trường hợp chủ bến cần có vùng nước neo đậu phương tiện để đón, trả hành khách, bốc xếp hàng hóa ngoài vùng nước của bến thủy nội địa, phải ghi rõ diện tích vùng nước trong đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa. Vùng nước neo, đậu phương tiện không được bố trí trong luồng và trong phạm vi bảo vệ các công trình.

Điều 12. Thủ tục công bố lại cảng thủy nội địa

1. Cảng thủy nội địa phải công bố lại trong các trường hợp sau:

a) Khi thay đổi chủ sở hữu;

b) Quyết định công bố hoạt động hết hiệu lực;

c) Thay đổi kết cấu công trình cảng, vùng đất, vùng nước hoặc thay đổi công dụng của cảng.

2. Hồ sơ đề nghị công bố lại cảng thủy nội địa

Chủ cảng thủy nội địa gửi 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị công bố hoạt động lại cảng thủy nội địa trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác đến Cục Đường thủy nội địa Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải. Hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị công bố lại cảng thủy nội địa theo Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Đối với trường hợp do thay đổi chủ sở hữu nhưng không thay đổi các nội dung đã công bố, chủ cảng phải gửi kèm theo đơn đề nghị văn bản hợp pháp về chuyển nhượng cảng và hồ sơ liên quan đến việc bàn giao chủ sở hữu hoặc văn bản hợp pháp về phân chia hoặc sáp nhập (nếu có);

c) Đối với trường hợp công bố lại do có sự thay đổi về kết cấu công trình cảng, vùng nước, vùng đất, công dụng của cảng, chủ cảng phải gửi kèm theo đơn đề nghị bản sao chứng thực giấy tờ chứng minh các nội dung thay đổi;

d) Đối với trường hợp công bố lại do xây dựng mở rộng hoặc nâng cấp để nâng cao năng lực thông qua cảng, thực hiện theo quy định tại Điều 10 của Thông tư này đối với phần xây dựng mở rộng hoặc nâng cấp;

đ) Đối với cảng thủy nội địa được công bố hoạt động trước ngày 01 tháng 01 năm 2005 do thất lạc hồ sơ, chủ cảng phải gửi kèm theo đơn đề nghị bản vẽ mặt bằng công trình cảng, bình đồ vùng nước, vùng đất của cảng.

3. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra và xử lý như sau:

a) Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn chủ cảng hoàn thiện hồ sơ.

b) Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải có văn bản yêu cầu chủ cảng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

c) Đối với cảng thủy nội địa có tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài:

Trong phạm vi trách nhiệm của mình, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải thẩm định, hồ sơ, trình Bộ Giao thông vận tải kết quả thẩm định, kèm theo 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa do chủ cảng nộp trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Bộ Giao thông vận tải ra quyết định công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa theo Mẫu số 5 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này và gửi cho chủ cảng trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình thẩm định hồ sơ đề nghị công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa. Trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

d) Đối với cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải ra quyết định công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa theo Mẫu số 5 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này và gửi cho chủ cảng. Trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

4. Thời hạn hiệu lực của quyết định công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa bằng thời hạn sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền cấp cho chủ cảng hoặc theo đề nghị của chủ cảng.

Điều 13. Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

1. Bến thủy nội địa phải được cấp lại giấy phép hoạt động trong các trường hợp sau:

a) Giấy phép hoạt động hết hiệu lực;

b) Thay đổi chủ sở hữu;

c) Thay đổi vùng đất, vùng nước, công dụng của bến.

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

Chủ bến thủy nội địa gửi 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác đến Sở Giao thông vận tải. Hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa theo Mẫu số 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Đối với trường hợp cấp lại giấy phép do thay đổi chủ sở hữu nhưng không thay đổi các nội dung của giấy phép đã được cấp, chủ bến phải gửi kèm theo đơn đề nghị văn bản hợp pháp về chuyển nhượng bến và hồ sơ liên quan đến việc bàn giao chủ sở hữu trong trường hợp có sự thay đổi chủ sở hữu bến hoặc văn bản hợp pháp về phân chia hoặc sáp nhập (nếu có);

c) Trường hợp do thay đổi vùng đất, vùng nước, công dụng của bến, chủ bến phải gửi kèm theo đơn đề nghị các giấy tờ pháp lý chứng minh các sự thay đổi nêu trên;

d) Đối với bến thủy nội địa do xây dựng mở rộng hoặc nâng cấp để nâng cao năng lực của bến, thì hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động thực hiện theo quy định tại Điều 11 của Thông tư này;

đ) Đối với bến thủy nội địa được cấp giấy phép hoạt động trước ngày 01 tháng 01 năm 2005 mà bị thất lạc hồ sơ thì chủ bến phải kèm theo đơn đề nghị bản vẽ mặt bằng công trình bến, sơ đồ vùng nước, vùng đất của bến.

3. Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra và xử lý như sau:

a) Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn chủ bến hoàn thiện hồ sơ.

b) Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Giao thông vận tải có văn bản yêu cầu chủ bến bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

c) Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa gửi chủ bến theo Mẫu số 8, giấy phép hoạt động bến khách ngang sông theo Mẫu số 9 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Thời hạn hiệu lực của giấy phép hoạt động bến thủy nội địa được cấp lại bằng thời hạn sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền cấp cho chủ bến hoặc theo đề nghị của chủ bến.

Đối với bến hoạt động tạm thời để bốc xếp vật tư, thiết bị, vật liệu phục vụ xây dựng công trình, nhà máy, khu công nghiệp thì thời hạn hiệu lực của giấy phép hoạt động của bến cấp lại bằng thời gian thực hiện xây dựng công trình, nhà máy, khu công nghiệp.

Điều 14. Đình chỉ hoạt động cảng, bến thủy nội địa

1. Cảng, bến thủy nội địa bị đình chỉ hoạt động trong các trường hợp sau:

a) Điều kiện về địa hình, thủy văn biến động không bảo đảm an toàn cho hoạt động của cảng, bến thủy nội địa;

b) Chủ cảng, bến chấm dứt hoạt động;

c) Có yêu cầu đình chỉ hoạt động hoặc giải tỏa của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Cảng, bến thủy nội địa bị đình chỉ hoạt động có thời hạn trong trường hợp công trình cảng, bến thủy nội địa bị hư hỏng không bảo đảm điều kiện theo thiết kế, gây mất an toàn giao thông hoặc có nguy cơ gây mất an toàn cho người và phương tiện.

3. Cơ quan có thẩm quyền công bố hoạt động cảng, cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa có quyền quyết định đình chỉ hoạt động hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn cảng, bến thủy nội địa. Quyết định đình chỉ hoạt động cảng, bến thủy nội địa theo Mẫu số 12, Quyết định đình chỉ hoạt động có thời hạn của cảng, bến thủy nội địa theo Mẫu số 13 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Sau 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày quyết định đình chỉ hoạt động cảng, bến thủy nội địa có hiệu lực, chủ bến có trách nhiệm thanh thải chướng ngại vật trong khu vực cảng, bến; tháo dỡ báo hiệu đường thủy nội địa của cảng, bến. Trường hợp chủ cảng, bến không thực hiện, cơ quan quản lý nhà nước về cảng, bến được quyền tổ chức dỡ bỏ, mọi chi phí thanh thải chướng ngại vật, tháo dỡ báo hiệu chủ bến phải chịu trách nhiệm thanh toán cho cơ quan quản lý.

Chương IV

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA PHƯƠNG TIỆN THỦY 
TẠI CẢNG, BẾN THỦY NỘI ĐỊA

Mục 1

PHƯƠNG TIỆN THỦY VÀO VÀ RỜI VÙNG NƯỚC CẢNG, 
BẾN THỦY NỘI ĐỊA
Điều 15. Thủ tục đối với phương tiện thủy nội địa vào cảng, bến thủy nội địa

Trước khi phương tiện vào cảng, bến thủy nội địa, thuyền trưởng hoặc thuyền phó hoặc người lái phương tiện có trách nhiệm nộp và xuất trình bản chính các giấy tờ sau đây cho Cảng vụ Đường thủy nội địa (sau đây gọi là Cảng vụ) hoặc Ban quản lý bến:

1. Giấy tờ phải nộp

a) Giấy phép rời cảng, bến cuối cùng (đối với phương tiện chuyển tải, sang mạn trong vùng nước cảng, bến thủy thì không phải nộp giấy phép rời cảng, bến);
b) Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện thủy nội địa còn hiệu lực;

c) Sổ danh bạ thuyền viên.

2. Giấy tờ xuất trình

a) Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức tín dụng trong trường hợp phương tiện đang cầm cố, thế chấp);

b) Bằng hoặc giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện;

c) Hợp đồng vận chuyển hoặc hóa đơn xuất kho hoặc giấy vận chuyển hàng hóa, danh sách hành khách.

3. Cảng vụ hoặc Ban quản lý bến cấp giấy phép vào cảng, bến thủy nội địa trong thời hạn 30 phút, kể từ khi nhận đủ giấy tờ theo quy định. Giấy phép vào cảng, bến thủy nội địa theo Mẫu số 14 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Phương tiện vận chuyển hành khách tại bến khách ngang sông không phải làm thủ tục vào bến; phương tiện chở người làm việc từ bờ ra các công trình, nhà máy phải tuân thủ quy định của pháp luật về vận chuyển người, có danh sách người lao động trên mỗi chuyến đi.

Điều 16. Phương tiện thủy nội địa rời cảng, bến thủy nội địa

1. Trước khi phương tiện rời cảng, bến, thuyền trưởng hoặc thuyền phó hoặc người lái phương tiện có trách nhiệm xuất trình bản chính các giấy tờ sau đây cho Cảng vụ hoặc Ban quản lý bến:

a) Hợp đồng vận chuyển hoặc hóa đơn xuất kho hoặc giấy vận chuyển (đối với phương tiện chở hàng hóa) hoặc danh sách hành khách (đối với phương tiện chở hành khách);

b) Chứng từ xác nhận việc nộp phí, lệ phí, tiền phạt hoặc thanh toán các khoản nợ theo quy định của pháp luật;

c) Giấy tờ liên quan tới những thay đổi so với giấy tờ quy định tại điểm a khoản 1 Điều này (nếu có).

2. Cảng vụ hoặc Ban quản lý bến cấp giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa trong thời hạn 30 phút, kể từ khi nhận đủ giấy tờ theo quy định. Giấy phép vào cảng, bến thủy nội địa theo Mẫu số 15 ban hành kèm theo Phụ lục Thông tư này.

a) Trường hợp phương tiện thủy đã được cấp giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa nhưng vẫn neo đậu tại vùng nước cảng, bến quá 24 giờ thì thuyền trưởng, thuyền phó hoặc người lái phương tiện phải đến Văn phòng Cảng vụ làm lại thủ tục rời cảng, bến cho phương tiện thủy.

b) Trường hợp phương tiện thủy nội địa vào cảng, bến thủy nội địa và lưu lại trong khoảng thời gian không quá 72 giờ hoặc giấy tờ, tài liệu khi làm thủ tục rời cảng, bến thủy nội địa không thay đổi so với khi vào thì được làm thủ tục rời cảng, bến thủy nội địa một lần.

3. Đối với phương tiện rời vào cảng, bến từ hai lần trở lên trong một ngày thì Cảng vụ hoặc Ban quản lý bến chỉ kiểm tra thực tế lần đầu, từ lần thứ hai trong ngày chỉ kiểm tra điều kiện an toàn theo quy định.

4. Đối với phương tiện đóng mới hoặc sửa chữa khi hạ thủy để chạy thử trên đường thủy nội địa, chủ phương tiện hoặc chủ cơ sở đóng mới, sửa chữa phương tiện phải xuất trình Cảng vụ hoặc Ban quản lý bến các giấy tờ sau:

a) Biên bản kiểm tra của đăng kiểm xác nhận phương tiện đủ điều kiện chạy thử đường dài;

b) Phương án bảo đảm an toàn giao thông khi hạ thủy đối với phương tiện hạ thủy vượt qua phạm vi hành lang bảo vệ luồng chạy tàu có ý kiến phê duyệt của đơn vị trực tiếp quản lý tuyến đường thủy nội địa khu vực.

5. Phương tiện vận chuyển hành khách tại bến khách ngang sông không phải làm thủ tục rời bến.

Điều 17. Giấy chứng nhận đối với phương tiện vận tải cát, sỏi hoặc khoáng sản khác trực tiếp từ nơi khai thác

Tổ chức, cá nhân khai thác cát, sỏi hoặc khoáng sản khác trên đường thủy nội địa có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về khai thác cát, sỏi hoặc khoáng sản nếu sử dụng phương tiện, tàu biển để vận tải cát, sỏi hoặc khoáng sản khác thì phải cấp cho phương tiện hóa đơn xuất hàng hóa.

Điều 18. Thủ tục đối với tàu biển, phương tiện thủy nước ngoài vào và rời cảng thủy nội địa

1. Tàu biển, phương tiện thủy nước ngoài khi vào và rời cảng thủy nội địa thực hiện thủ tục theo quy định của pháp luật hàng hải đối với tàu thuyền khi vào và rời cảng biển.

2. Đối với phương tiện thủy nội địa của Vương quốc Campuchia vào, rời cảng thủy nội địa Việt Nam thì ngoài giấy tờ phải nộp, xuất trình theo quy định tại Điều 15, Điều 16 ban hành kèm theo Thông tư này còn phải nộp, xuất trình Giấy phép vận tải thủy qua biên giới do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Điều 19. Thủ tục đối với tàu biển, phương tiện thủy nội địa vào và rời một khu vực hàng hải thuộc vùng nước cảng biển có cảng, bến thủy nội địa

Khi tàu biển, phương tiện thủy nội địa vào, rời một khu vực hàng hải thuộc vùng nước cảng biển thì chỉ phải làm thủ tục vào, rời một lần. Tàu biển, phương tiện thủy nội địa không phải làm thủ tục khi di chuyển giữa các cảng, bến thủy nội địa, bến cảng biển, cầu cảng biển (gọi chung là cảng, bến) trong một khu vực hàng hải. Thủ tục vào, rời thực hiện tại cảng, bến đầu tiên và cảng, bến cuối cùng mà tàu biển, phương tiện thủy nội địa vào, rời.

Mục 2

CHẾ ĐỘ HOA TIÊU
Điều 20. Chế độ hoa tiêu bắt buộc

Phương tiện thủy nước ngoài khi hoạt động trên đường thủy nội địa hoặc vào và rời cảng thủy nội địa bắt buộc phải có hoa tiêu dẫn đường. Phương tiện thủy nội địa, tàu biển Việt Nam khi vào và rời cảng nội địa có thể yêu cầu hoa tiêu dẫn đường nếu thấy cần thiết. Việc dẫn đường do hoa tiêu hàng hải thực hiện.

Điều 21. Yêu cầu về thời gian cung cấp hoa tiêu dẫn đường

1. Trừ các trường hợp khẩn cấp phải xin hoa tiêu dẫn đường để phòng ngừa tai nạn, việc yêu cầu hoa tiêu phải thông báo cho Cảng vụ và tổ chức hoa tiêu liên quan chậm nhất 06 giờ trước khi dự kiến đón hoa tiêu.

2. Nếu sau khi xin hoa tiêu mà muốn thay đổi giờ đón hoa tiêu hoặc hủy bỏ việc xin hoa tiêu, thì phải báo cho Cảng vụ và tổ chức hoa tiêu liên quan biết ít nhất 03 giờ trước thời điểm dự kiến đón hoa tiêu lên tàu.

3. Hoa tiêu có trách nhiệm chờ đợi tại địa điểm đã thỏa thuận không quá 04 giờ kể từ thời điểm đã dự kiến đón hoa tiêu lên tàu, nếu quá thời hạn này thì việc xin hoa tiêu coi như bị hủy bỏ và thuyền trưởng phải trả tiền chờ đợi của hoa tiêu theo quy định.

4. Chậm nhất 01 giờ, kể từ khi nhận được yêu cầu xin hoa tiêu, tổ chức hoa tiêu phải xác báo lại cho Cảng vụ, chủ tàu hoặc đại lý của chủ tàu về địa điểm và thời gian dự kiến hoa tiêu sẽ lên tàu. Nếu hoa tiêu lên tàu chậm so với thời gian và sai địa điểm đã xác báo mà buộc tàu phải chờ đợi hoặc di chuyển đến địa điểm khác thì tổ chức hoa tiêu đó phải trả tiền chờ đợi của tàu theo quy định.

Chương V

TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ CẢNG, BẾN, THUYỀN VIÊN, 
NGƯỜI LÁI PHƯƠNG TIỆN, VÀ CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
 KHÁC HOẠT ĐỘNG TẠI CẢNG, BẾN THỦY NỘI ĐỊA
Điều 22. Trách nhiệm của chủ cảng, bến thủy nội địa

Trong quá trình khai thác cảng, bến thủy nội địa, chủ cảng, bến phải thực hiện những quy định sau đây:

1. Duy trì trạng thái hoạt động của cảng, bến và các thiết bị neo đậu phương tiện theo thiết kế bảo đảm an toàn; duy trì báo hiệu đường thủy nội địa theo quy tắc báo hiệu đường thủy nội địa.

2. Xây dựng nội quy hoạt động của cảng, bến thủy nội địa; đối với cảng, bến hành khách phải có bảng niêm yết giá vé. Nội quy hoạt động, bảng niêm yết giá vé phải rõ ràng, bố trí ở nơi thuận lợi.

3. Có đèn chiếu sáng khi hoạt động ban đêm, đối với cảng, bến khách phải có nơi chờ cho hành khách.

4. Thiết bị phòng cháy, chữa cháy phải bảo đảm về số lượng và chất lượng sử dụng theo quy định của pháp luật và phải được bố trí ở vị trí thuận lợi khi sử dụng.

5. Thiết bị xếp dỡ phải bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và phù hợp với kết cấu, sức chịu lực của công trình. Bố trí người điều khiển thiết bị xếp dỡ phải có chứng chỉ điều khiển theo quy định của pháp luật.

6. Luồng vào cảng, bến thủy nội địa (nếu có) phải bảo đảm phù hợp với cấp kỹ thuật luồng đường thủy nội địa theo quy định và phải được kiểm tra, khảo sát thường xuyên bảo đảm chuẩn tắc phù hợp với cấp kỹ thuật của luồng đường thủy nội địa khu vực.

7. Đối với cảng thủy nội địa có tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài phải có kế hoạch an ninh cảng thủy nội địa và đánh giá an ninh cảng thủy nội địa của cơ quan thẩm quyền.

8. Bố trí nhân lực quản lý, khai thác cảng, bến bảo đảm trật tự, an toàn.

9. Trường hợp cho thuê cảng, bến thủy nội địa phải ký kết hợp đồng với chủ khai thác cảng, bến theo quy định của pháp luật và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký kết.

10. Trường hợp chấm dứt hoạt động, chủ cảng, bến phải thông báo cho cơ quan có thẩm quyền đã công bố cảng hoặc cấp giấy phép hoạt động bến để ra quyết định đình chỉ hoạt động cảng, bến thủy nội địa.

11. Không xếp hàng hóa hoặc đón trả hành khách xuống phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật, không đủ giấy tờ quy định; không xếp hàng hóa quá kích thước hoặc quá trọng tải cho phép hoặc nhận hành khách quá số lượng theo quy định; thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về xếp dỡ hàng hóa nguy hiểm.

12. Tham gia cứu người, hàng hóa, phương tiện khi xảy ra tai nạn; báo cáo và phối hợp với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết, khắc phục hậu quả tai nạn và ô nhiễm môi trường (nếu có); tuân thủ sự điều động của Cảng vụ hoặc Ban quản lý bến trong việc cứu người, hàng hóa, phương tiện khi có tai nạn xảy ra trong vùng nước cảng, bến thủy nội địa và trong việc phòng chống lụt bão.

13. Tạo điều kiện nơi làm việc và phối hợp với Cảng vụ hoặc Ban quản lý bến trong việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong vùng nước cảng, bến.

Điều 23. Trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện khi phương tiện thủy hoạt động tại vùng nước cảng, bến thủy nội địa

1. Chỉ được neo đậu phương tiện tại những nơi do Cảng vụ hoặc Ban quản lý bến chỉ định và không được tự ý thay đổi vị trí.

2. Tuân thủ nội quy cảng, bến và các quy định về phòng chống lụt bão; chấp hành lệnh điều động của Cảng vụ hoặc Ban quản lý bến trong các trường hợp khẩn cấp.

3. Khi phương tiện bị trôi dạt hoặc bị thay đổi nơi neo đậu do các nguyên nhân khách quan, phải tiến hành ngay các biện pháp xử lý thích hợp và báo cho Cảng vụ hoặc Ban quản lý bến biết.

4. Khi đã neo đậu an toàn tại các nơi được chỉ định, thuyền trưởng phải phân công thuyền viên trực ca để duy trì máy móc, trang thiết bị cứu sinh, cứu hỏa, động cơ chính của phương tiện luôn ở trạng thái sẵn sàng hoạt động để xử lý kịp thời những trường hợp trôi neo, đứt dây, mắc cạn và các sự cố khác.

5. Trường hợp phát hiện trên phương tiện thủy có người, động vật mắc bệnh truyền nhiễm hoặc thực vật có khả năng gây bệnh phải báo ngay cho Cảng vụ hoặc Ban quản lý bến, các cơ quan chức năng có liên quan và đưa phương tiện neo đậu tại khu vực riêng để có biện pháp xử lý.

6. Trong quá trình xếp dỡ hàng hóa hoặc đón trả hành khách phải kiểm tra, chuẩn bị các điều kiện cần thiết bảo đảm an toàn lao động, nếu phát hiện dấu hiệu không an toàn, thuyền trưởng hoặc người lái phương tiện phải đình chỉ ngay để có biện pháp khắc phục.

7. Phương tiện thủy nước ngoài phải treo quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở đỉnh cột cao nhất từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn; trường hợp muốn treo cờ lễ, cờ tang, kéo còi trong các dịp nghi lễ của nước mình, phải thông báo trước cho Cảng vụ.

8. Không được tự ý đưa phương tiện vào xếp, dỡ hàng hóa hoặc đón, trả hành khách khi chưa được cấp Giấy phép vào cảng, bến thủy nội địa; không sử dụng tín hiệu tùy tiện; không cản trở hoặc gây khó khăn cho người thi hành công vụ, thuyền viên của phương tiện khác đi qua phương tiện mình.

9. Thuyền trưởng, thuyền viên, người lái phương tiện và hành khách có trách nhiệm bảo vệ môi trường trong vùng nước cảng, bến thủy nội địa. Không được bơm xả nước bẩn, đổ rác thải, các hợp chất có dầu, các loại chất độc khác xuống vùng nước cảng, bến.

Điều 24. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khảo sát, thi công công trình, nạo vét, trục vớt chướng ngại vật hoặc làm các công việc khác trong vùng nước cảng, bến thủy nội địa

1. Chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại vùng nước cảng, bến thủy nội địa và bảo vệ môi trường.
2. Chấp hành sự điều động của Cảng vụ hoặc Ban quản lý bến trong trường hợp khẩn cấp cứu người, hàng hóa, phương tiện khi xảy ra tai nạn hoặc khi có bão lũ.

3. Trước khi khảo sát, thi công công trình, nạo vét, trục vớt vật chướng ngại hoặc thực hiện các công việc khác trong vùng nước cảng, bến thủy nội địa phải được chấp thuận của chủ cảng, bến, Cảng vụ hoặc Ban quản lý bến về phương án bảo đảm an toàn cho các hoạt động tại cảng, bến thủy nội địa.

Điều 25. Trách nhiệm của Cảng vụ, Ban quản lý bến

1. Thường trực thực hiện kiểm tra, cấp giấy phép vào, rời cảng, bến cho phương tiện.

2. Huy động người, phương tiện, thiết bị tham gia tìm kiếm cứu nạn; phòng chống bão lũ; chữa cháy và khắc phục ô nhiễm môi trường.

3. Theo dõi và phối hợp xử lý những hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trong vùng nước cảng, bến thủy nội địa.

Điều 26. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải

1. Phối hợp với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức kiểm tra, theo dõi việc thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn trách nhiệm.

2. Kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của Thông tư này đối với các cảng, bến thủy nội địa thuộc phạm vi trách nhiệm của địa phương.

3. Tổ chức thực hiện quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng, bến thủy nội địa trên đường thủy nội địa quốc gia ủy quyền quản lý, đường thủy nội địa địa phương và đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và trong vùng nước cảng biển thuộc địa giới hành chính của địa phương.

4. Lập danh bạ cảng, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông thuộc thẩm quyền quản lý; định kỳ hàng quý, năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

5. Đối với công tác quản lý bến khách ngang sông nằm trên sông, kênh là địa giới hành chính giữa hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phối hợp và thống nhất với Sở Giao thông vận tải liên quan trong việc cấp giấy phép hoạt động và tổ chức quản lý bến theo đúng quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong quá trình khai thác.

Điều 27. Trách nhiệm của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

1. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, theo dõi việc thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn trách nhiệm.

2. Tổ chức thực hiện quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng, bến thủy nội địa trên đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nằm trên địa giới hai tỉnh trở lên.

3. Tổng hợp báo cáo của các địa phương, đơn vị, báo cáo Bộ Giao thông vận tải.

4. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa của các địa phương.

Điều 28. Xử lý tai nạn trong vùng nước cảng, bến thủy nội địa

1. Việc cứu người và phương tiện thủy bị tai nạn xảy ra trong vùng nước cảng, bến thủy nội địa là nghĩa vụ bắt buộc đối với thuyền trưởng, người lái phương tiện và các tổ chức, cá nhân đang hoạt động tại cảng, bến.

2. Khi phát hiện tai nạn hoặc nguy cơ xảy ra tai nạn, thuyền trưởng hoặc người lái phương tiện bị nạn phải lập tức phát tín hiệu cấp cứu theo quy định và tiến hành ngay các biện pháp cứu người, tài sản, đồng thời báo cho Cảng vụ hoặc Ban quản lý bến để có biện pháp xử lý kịp thời.

3. Cảng vụ có quyền huy động mọi lực lượng, thiết bị của cảng, bến và các phương tiện hiện có trong khu vực để cứu người, tài sản, phương tiện bị nạn. Các tổ chức, cá nhân liên quan có nghĩa vụ chấp hành lệnh điều động của Cảng vụ hoặc Ban quản lý bến để cứu người, tài sản, phương tiện bị nạn.

4. Trường hợp phương tiện bị đắm, sau khi cứu người, tài sản, thuyền trưởng hoặc người lái phương tiện bị đắm phải đặt báo hiệu theo quy định và báo cáo ngay với chủ phương tiện để tiến hành trục vớt. Chủ phương tiện phải tổ chức trục vớt theo thời hạn quy định và chỉ được tiến hành khi đã thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông được Cảng vụ hoặc Ban quản lý bến chấp thuận.

5. Trường hợp phương tiện đắm trong vùng nước cảng, bến việc xử lý phương tiện, tài sản chìm đắm theo quy định của Chính phủ.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 29. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Bãi bỏ Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa.

Điều 30. Điều khoản chuyển tiếp

Quyết định công bố cảng thủy nội địa, giấy phép hoạt động bến thủy nội địa được cấp theo quy định tại Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa và Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa có giá trị theo thời hạn ghi trong quyết định, giấy phép. Khi hết hạn, tổ chức, cá nhân phải làm thủ tục công bố lại hoặc cấp lại giấy phép hoạt động theo quy định của Thông tư này.

Điều 31. Tổ chức thực hiện

1. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Giám đốc các Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng
Phụ lục ban hành kèm theo
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PHU LUC

(Ban hanh kém theo Théng tw s6 5T/2014/TT-BGTVT
ngayk thdngiondm 2014 ciua Bj trucng Bo Giao théng vén tdi)

M3u s8 1: Pon d& nghj chip thuan chu truong x4y dyng cang thuy ndi dia.
M3u s6 2: Pon d8 nghj chip thuin chi truong xay dung bén thuy ndi dia.

M3u s6 3: Don @ nghi chip thusn chii trvong xay dung bén khich ngang song.

M3u s 4: Pon @ nghj cong bé hoat ddng cang thity ndi dia.

M3u s6 5: Quyét dinh cong bb hoat dong cang thity ndi dia.

M3u s6 6: Pon d& nghi cip gidy phép hoat dong bén thiy ndi dia.

M3u sé 7: Don d& nghi cip gidy phép hoat dong bén khach ngang séng.

Miu sb 8: Gidy phép hoat dong bén thiy ndi dia.

M3u s6 9: Gidy phép hoat dong bén khach ngang sng.

M3u s 10: Pon @ nghij céng b lai cang thuy ndi dia.

M3u sb 11: Pon @& nghi cép lai gidy phép hoat d6ng bén thuy ndi dia.

MAu s 12: Quyét dinh dinh chi hoat ddng cang, bén thity ndi dia.

MAu sb 13: Quyét dinh dinh chi c6 thoi han hoat dong cang, bén thiy ndi dia
M3u sb 14:. Gidy phép vao cang, bén thity ndi dia

M3u sb 15: Gidy phép rdi cang, bén thity ndi dia.

M3u s 16: Lénh diéu dong phuong tién thiy.

MAu sb 17: S6 théng ké téng hop theo doi phuong tién thuy ra, vao cang, bén.
M3u sb 18: Téng hop cang, bén thuy nbi dia.

M3u sb 19: Bio cdo tdng hop sb liéu quan Iy hoat ddng cang, bén thuy néi dia.
M&u s6 20: Danh ba cing, bén hing hod; cang, bén hanh khach.

M3u s 21: Danh ba bén khéach ngang song.
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Miusé 1
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dgc 1ap - Tw do - Hanh phiic

PON DE NGH]
CHAP THUAN CHU TRUONG XAY DUNG CANG THUY NOI DIA

B2 ChE T S6% +vvvvrersesvresrseessssrsesrsssesssssss s s sossse s oo —
S8 AiEn thORI: eeuneeereeerererersreee R T QR
Dé nghi chép thun chi truong x4y dung cang thuy ndi dia (2).....e..eeeveeceereereereeanes -
Vi tri dy kién x4y dung, tir km thiT .......eeceeerereeecrenneennne. dén km thit ....coeeverereenene.
Trén b (phai hay trai) ......... SONG, (KEN) ...t ccees s csneesneans
Thudc dia phéan: x& (phudng) ......ccccceveeeeecvrvenene. , huyén (qué.n) ........................
Tinh (thinh phd): .cccccereeeeeeennne. e tr et RS s bR R e
Quy MO A Kiln XAY QUNE ¢ ovovvvecerereeseee s sascsssssssssessssssssasessssssssssssssssnsssssssessessnens
Muc dich st QUNE 2 ettt e e e ertesesaeesse e ssseseas st aessnenaessta e s e st e eensaennaneannneeen
Phe}m vi ving dt sir dung : PP
PHAM Vi VINE TUGC S QUNE wvrvrroeesoeesees s esessesessssesesesessesseseesssesssssesesssessseeeeesee
Chung t6i poén toan chju trach nhiém vé nhitng noi dupg trén day va cam
doan thye hién day da cac quy dinh cta phap luat hién hanh vé giao théng van tai
dudng thuy ndi dia va phap luat c6 lién quan.
R T4 chirc (c4 nhin) lam don

Ky va déng diu

Ghi chu: 1. Tén BY Giao thong vén tai, Cuc Pudng thiy ndi dia Viét Nam hoac
Sér'Giao thong van tai; )
2. Tén cang do chu dau tu dit.
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K
Méiu 50 2

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 1ap - Tu do - Hanh phiic '

PON PE NGHI ]
CHAP THUAN CHU TRUONG XAY DUNG BEN THUY NOQI PJA

T8N t8 ChUIC, CANNAN ...uoeureveeesscemmsmsssssmssasssseessssssesessssssssssssssssessssssesssssssssssssssssassns
D1 Chi tTU SO: ceveeeeeeeeeeecce e cettteecetteeecere e resesesaaesessessnsesasssnsssesssesesssssnesssnssasssaesnne
S8 dién thoai: c.ueeeveeeeneeceevrnnnnn. SEFAX ooeeeeeeeeeeeeeeeesesesesesessesesssessasassassasssasen
D& nghi chip thuin chi trrong x4y dung bén thuy ndi dia (2)......eceeveveerenne. S
Vi tri du kién mé bén: tir km thir ............... GEN KM AT oo eeceereeeens eevens

bo (phai hay tréi)............. sOng, (K€nh) ....cccceveeeevveeeecrnnens .thudc x& (phudng
.................... , huyén (quén).................. tinh (thanh pho): ........cooiiiinie,

Bén dugc str dung VA0 mMUC GICH: .....oceeveeeirrerercreceeecetree st creeeeesses e ee st saeesesesenns
Pham vi viing dat ST AUNZ ¢ «.vviiniiniiiiiiiiiereieiiiiieeneereeeneaeeeneeeaeaaencnsnns

Pham vi viing nuéc st dung:

- Chiéu dai.............. mét, doc theo bo;
- Chiéu rong.............. mét, tir mép céu bén tr6 ra.

Chiing t6i xin chiu hoan toan trach nhiém vé nhimg ndi dung néu trén va cam
doan thuc hién day du cic quy dinh ctia phép luit hién hanh vé giao thong van tai
dudng thiy ndi dia va phép luit cé lién quan.

Té chirc (c4 nhéin) lam don

Ky va déng déu

Ghi chu: 1. Tén S& Giao thong van tai;
2. Tén ben thuy ndi dia do chu dau tu dat.
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K
Mau s6 3

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc ldp - Tw do - Hanh phiic

....... , NEAY...... thang...... ndm...........
| PON DE NGHI
CHAP THUAN CHU TRUONG XAY DUNG BEN KHACHNGANG SONG
KD GU: (1) ovvernevenecesessssssssesesssessssesssssssessssesssasessesesssasessssessasesnssessasssees
TEN 18 ChUC, CATINAN ...eveveeierereeseereserssesesesessesessessesesessasssesessesssssesassssassassesasasssssssrasas

DA CH: ..ottt e et e s et s et esbe s se e e e et e b et ae b s e b e s r e e baranebeens
hl k . ‘ A 9 A ; 14 A

Lam don d¢€ nghi chap thuin chi truong xay dung bén khach ngang séng:

TEI DMttt sttt e st sa st e e nesesaassaseessssnssnanssssesasssnsasssasnans

Vi tri du kién mé bén: Tir km thir ............ dén km thir ......... Bén b (phai/
tréi)......coouee... A SONG (KENN)...vceeririereergeneneeeeenreeneiraeneneeerneearnsacansenasesanes

Thudce x3 (phudng)......... e HUYEN (QUAR) «.vveeeeeeeeeeseeeesesessseseessnessasnesens
B (hANR PRO)..oeveereeeeeeceecc e sss s sss s s s saesae e e s s s e bestans
Quy md dur Kién XAY dUNE: ...ooevvvnieiiieeieiie e e
Pham vi viing d4t st dung: P PP P PP
Pham vi viing nuOC ST QUNE: .uvenieiiniiiiiineiiieiniiiiiieenteretenteariasenasnenn
Chiing ti xin chju hoan toan tréch nhiém vé nhimg ndi dung néu trén va cam
doan thyuc hién day da cac quy dinh cua phap Iuét hién hanh vé giao thong vén tai
dudng thiy ndi dia va phép luat c6 lién quan.

Y kién ciia UBND cip xi 'Ngudilam don
' Ky tén
Ghi chi: - 1. Tén S& Giao théng van tai;

- N6i dung UBND cép x3 noi m& bén x4c nhan ngudi 1am don hién dang
cu tra tai dia phuong c¢6 da diéu kién diu tu xay dung bén va t0 chic quan 1y khai
thic hoat dong bén khach ngang séng theo quy dinh
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' MAu s6 4
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tw do - Hanh phiic
...... , ngay .... thdang ..... ndm ...

| PON PE NGHI
CONG BO HOAT PONG CANG THUY NOI PIA

Kinh giri: (1)-cosrmmssiecsvsusensnssnsaennss eSS R SRS R SRS ST s s s sane eneen :
TEN 18 CHTC, CANBAN ....oeoeeeeeeeeseeseesstsessesssssssessessesessessessessssssssessesassesassesssssssssssssens
DA CRI U SO ceeeeeereieeeecireceer e eestasseeessesssaesesassssesaessssaseasssssssssassasssessassessansasssses
S6 dién thoai: ....c.eveeevecencrerenenn. SE FAX ceeoreevereeeeeeeesessssasssessessessesassssssasssssassenes
D& nghi cong b hoat dong cang thuy Ndi dia (2).......cersureerecersssnsscrsesssssmnesessssssssseen
Vi tri cang : trkm thif ...coeeeeeveeceerererrenenens BN KM thlT ..ooveeveeeeeeireeereereenrnsssesssenns
Trén bd (phai hay tréi) ....cc.cceeveeveeennene sONG, (K€Nh) ....ecveerreiirecieciinrenrenirenrennns
Thudc x8 (Phudng) .....cceeveereveererreeseenne 00 75 1] (¢ 13 11 ) SO
TINh (thANN PhO): .evvereerenceeceseeeeeseesssssesssnss s s ssesssssese sassssssassaes s e ssassanssssssssans
Gidy chimg nhin ding Ky Kinh dOanh.........c.eeveeecermiereceemnssersessessesssssesssesasssssssens
CaANG thUGC 1081 1 .eooreieiieiiiecectitinncesne e ses e seesssaeesseeseensesssssnssessesstessnsessssasans

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VUng @0n tra hoa tiU  ...ooveiniiiiiiiiiiiiiieiiiii e i e ceee e e eer e e s e
Phuong dn Khai thac ....ccciiiniiiiiiiiiiiiii e re st e e e e e a e s neneaes
Cang c6 kha ning tiép nhan [0ai PRUONG tEN: .......eeeeeeeeecesereesrecenes s essesssesaessessss
Thoi gian hoat d0ng tr ngay......ccceeevveereereeecneene dEN NEAY....ccoervrieeeenirnene s

Chuing t61 hoan toan chiu trach nhiém vé nhitng ndi dung trén diy va cam
doan thyc hién diy dua cac quy dinh cta phap luét hién hanh vé giao thong véan tai
dudng thily néi dia va phap ludt c6 lién quan.

T8 chirc (c4 nhin) 1am don
Ky va déng dau
Ghi chu: 1. Tén B Giao thong vén tai, Cuc Pudng thiy ndi dia Viét Nam hoédc
S& Giao thong vén tai;
2. Tén cang thity ndi dja do chii dau tu d3t.
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MAu s6 5

 CO QUANTHAM QUYEN (1) CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc Iap - Tr do - Hanh phic
Sé:...... .QP-CDTND
o Ha Néi, ngy..... thdng..... wim......

QUYET PINH
V& viéc cong b6 hoat A4ng cang .............veeeeeeeeeenceenns
THU TRUONG CO QUAN THAM QUYEN (1)
Cin cft Thong tir 6 .../2014/TT-BGTVT ngay ... thang ... nim 2014 cia
B¢ trudng B Giao théng vén tai Quy dinh vé quan 1y cang, bén thiy ndi dia;
Cén ctr ... quy dinh chic nang, nhiém vy, quyén han va co cdu tb chirc cia
Cuc Dudng thuy ndi dia Viét Nam;

Xét don va hd so d€ nghj cong bd cing thity ndi dia clia ......ccoceeeeereevecenenn. ;
Theo dé nghjcua......,

QUYET PINH
Piéu 1.
NaY CONE DO N0t AONE CANG ..evvveveeeecereanersecnesaeeeesreessereessesessssesenssessssessssssmssesesesesssees
TAL VI AT conreeeeteeeeeceececte et eesteensesne s ssabessesesssssssaressesssesssessseessesssssessasssssssnnnne

LLOQI CANE ...covirreieieirieersiresenstesseeeeseessesnssesessessensessesssessassassessessnensarsesssessnesaesaessessssns
CAp k¥ thUSt CANG ...c.coveeeereerentreneeiereensteseeeeseesistesestesaesesaesesesesassnesesssasassassessessssessens
VUNG QAL CUA CANG ....ueovvereienirecrerreneestsiesesnessessstssesessesessesssessesessessessassssesassesissesessesss
Ket cau cOng trinh CANG : ...veeveeecrerierrereccreecrereaeserseeereesaesseesenas reeeerreernnsaeeentesesnseesanns
Ving nude cta cang (theo Binh d6 $6......ccceeeeeeveecnnene cO quan duyeét ......cceeeerunnens

Dugc phép tiép nhan 10ai phrong tiEn thily .........veeeveeeeeeeeseneeeessessesescsssssmessssessscens
DPiéu 2.
Trong qué trinh khai théc,............. (tén t6 chirc, ca nhan) c6 trach nhiém thuc
hién céac quy dinh sau:
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Cang vu Duodng thﬁy'n(f)i dia.... chiu trach nhiém quan ly nha nuéc chuyén
nganh tai cadng va thu phi va 1€ phi theo quy dinh.

Diéu 4. |
Quyét dinh ndy c6 hibu Iuc tir NZAY.....veeverveceerennnne dén DAY weoveerereeneennene
Piéu 5. |

- C4c-6ng—... chil caNg:w-......c4c -td-chite; ¢4 nhin c¢6-lién quan chiu trich

nhiém thi hanh Quyét dinh nay.

Noi nhdn: Thi trwéng co quan cong bé hoat ddng cing
- Nhu Diéu 4; Ky tén va déng dau
- Luu VP,....

Ghi éhzi: 1. Tén B6 Giao thong vén tai, Cuc Pudng thity ndi dia Viét Nam hodc
S& Giao thong van tai;
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Miusé 6
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Déc 1ap - Tw do - Hanh phiic

PON PE NGHI
CAP GIAY PHEP HOAT PONG BEN THUY NOI PIA

o KD G (1) e
TEN 10 CHIC, CANNAN .....oeeeeeeeeieieecrcee ettt eseresbeesesssassssssessse sosenssnsessnes
Dia chi tru sd: .......... eeeestternatesareeteeartereatae e e st st ettt e e s s eeraeeratesee s e e beraeesaeaaenaeraeernaes
S8 Qién thORi: ..oeeesvrrsrersnnrerennns SO FAX ovvuurnreemeemmmmesesisnssssssassnesssssssssassesssssessassnes
Giy chimg nhén ding ky kinh doanh s6 ....... ngay ...... thang .... Nam..........
dOo COQqUAN ..ovvvininiiiiiiiiiiiiiiies ceeeranaaans cap
Lam don d& nghj cip Gidy phép hoat dong bén thity N1 Gia ...eu.eeevereecerneererenereneeenn,
Vi trf bén: tlr km thit ...oevvernreenreresrnenreens G0 KD AT <.cooeeeenrnrnereesseessesesssnssseseenecs

Pham vi Vg @At ST AUNE ....vvvvvvreeieiiieieiieiiieeeeeeeeer e eeeeeeneennaaanaes
. Pham vi viIng nGC ST AUNE ...evuvvnerniiiiniieneiieeieeeeneeereenenereeeneanens reereroens

- Chiéu dai:.............. mét, doc theo bd;

- Chiéu réng.............. mét, tir mép ngoai ciu bén tré ra séng.

Bén ¢6 kha niing tiép nhan loai phuong tién thity 16n nhét c6 kich thuéc...............
- Thoi han xin hoat d0ng tlr NGAY....cccccvvvverrererrrececeereennns 8N DEAY .,

Chuing t6i xin chiu hoan toan trach nhiém vé& nhing n6i dung néu trén va cam

doan thuc hién diy dii cAc quy dinh ctia phép ludt hién hanh vé giao théng vin tai
dudng thity ndi dia va phap luat c6 lién quan. |

Ngwoi lam don
Ky tén

Ghichu: 1. Tén S& Giao thOng vén tai;
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Miu s6 7

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc ldp - Tu do - Hanh phiic

....... , Ngay...... thang...... nam...........
- — - PONPENGHI — - -
CAP GIAY PHEP HOAT PONG BEN KHACH NGAN G SONG

Kinh giri: (1) ceveeeeereneeioreeresensneeseeeeesceeseeeens rveereeeetereeseesteaesseseenaesnsnsenass
TEN 10 CHUIC, CANNAN .....ovveeveeieiieecneeeeeeeeerteeeeeesrereeeesteeseseesssseessssasasssssnsassssessassssnasses
DA ChI: ceeieiectececreeeeierr e st e e e e s ssee st e s e s s e e saesae st s sa e e s e s e st e s s aensessessesansasnsnsanes
Gily chimg nhan ding ky kinh doanh s .........c..coeevene.e 112 GO
O CO QUAI ..oueereerreeeneetertstnsecsetetestsnsesssseensosssssssssssssssansasentessstsnsasssessessesnes cap

Lam don d& nghi cp Gidy phép hoat dong bén khach ngang séng:
TEI DEIe...eeeceeeietecrrecceeccteestte et ceesteee s nsssnaes e eesses s saensassesnasssassnseasstassssasnsseasesssanases

VAT DM ettt ettt cteee s s s eresaaseesnnneeestaessses s s ssseassaanenssssssenasssanassnasesasens
- Tir km thit ............ dén km thir ......... Bén b (phai, trai)......coevvereeene. ctia song......
................. , thudc x&, huyén, tinh (phudng, quén, thanh phé)...........ccevvrereerrereerrrennane.
VUNE GAL ST AU ..o ee e e ee e e e e et e e e eeeaaaeeesesan s snnnsnens
Ving nudce xin phép str dung: ......oceveeenenenenn.. eeereerenttenenar e re e e raaaas
+ Chiéu dai: ....ooeiiieinnn. m doc theo bd séng;

+ Chifu rong: ......coeveeeemns m tinh tir mép ngoai cdu bén trd ra song.

Phuong an khai thac va bdo dam an toan khi hoat @ng: ........cccovvvvvniiivieininanns
P& nghi dugc hoat dong tir ngay ...thang ....nim....... dén ngay ... thang ... nim

Chting t6i xin chiu hoan toan trach nhiém vé nhitng ndi dung néu trén v cam
doan thuc hién ddy du cac quy dinh ctia php luit hién hanh vé giao thdng van tai
dudng thiy ndi dia va phap luit c6 lién quan.

Ngwoi lam don
Ky tén

Ghi chu: 1. Tén S& Giao thong van tai;
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M3iu s 8

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 1ap - Tr do - Hanh phiic

GIAY PHEP
HOAT PONG BEN THUY NOI DPIA

Can ctr Thong tu s ../2014/TT -BGTVT ngdy ... thang ... ndm 2014 cua BS
truorng Bd Glao théng van tai quy dinh v& quan ly cang, bén thuy n01 dia; cén cr
Quyét dinh sb...quy dinh chirc nang, nhiém vy, quyen han va co ciu td chirc cia S&
Giao thong vAn tai; xét don va hd so d& nghi cip Gidy phép hoat dong bén thiy noi

dia ctia 6ng (bA)....coccererreerereecrerrerercnenn , nay cho phép hoat dong Bén thiy ndi
QEA ettt ettt st e s sre s s saesaesne e ebe e s saea e s et s e e a e e nsasansaanes
Ctia (tb chuc, ca nhan) .................................................................................................
DA ChI 1 ettt ettt st e e et a s st ae s srsssae s ereanene
Gidy chimg nhan dang ky kinh doanh 6 ........ ngay...... thang ....... oF:1 1 ¢ LU
Dot chp ‘
Vi tri bén, tir Km thif ...ceeeeeceeeseesreseenece GE0 KM tHI coovveeveoceenneeeaecensaenna s
Bén bo (phai, tréi) .....coveeevereeeeenene ctia song (kénh).......c.ccccevveneeee Thudc dia phén
x4, huyén, tinh (phudng, quin, thanh Phd).........eweeveieceeeiecenerseeesessssesseesersessesseens
K&t CAU, QUY 0 DEIL: .o st et esessascsssessasesesssseesssssssssssensssssssssans
MUC GICh ST QUNE ...veeveeeeeeieneeeeerteceeisee e reeecrees e sseesssesessssseesessesaessassssesssansesnasn
Pham Vi VUG @AL ...eevveneeiiieiniei e i e et e e eeseaaaseeeeeenneeeeraneeerarnreans
Pham vi ving nuéc (So dd sb........... B« [ SO duy€t NEAY...cccreuererersrnennnes )
- Chiéu dai: ........... mét, ké tir-........... doc theo b¥ vé phia: (thuong, ha hru)
- Chiéu rong: .......... mét, ké tir mép ngoai clia béntré ra phia sdng

- Bén c6 kha niing tlep nhén loai phuong ti€n thlly:.......cccceverrererrererseersrensesnesssesassenaes o
Thoi han hoat dong: TU NGAY ...coecenevecceccrrrenene. BN DGAY ovvoeeeerrerrerresreens 2es

Trong thoi g1an hoat dong chii bén c6 trach nhiém thyc hién diy dit céc quy
dinh ctia phép ludt v& bao dam trat tir an toan giao thong dudng thuy ndi dia va cic
quy dinh cta phép luét cé lién quan.

Thii truémg co’ quan cip gidy phép
Ky tén va déng diu
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x R
Mau so 9

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tw do - Hanh phiic

GIAY PHEP
Hoat dong bén khich ngang song

T S6:..... /GPKNS
SO GIAO THONG VAN TAL..................

Cin ctt Thong tu s6 ..../2014/TT-BGTVT ngay .. thang ... nim 2014 clia B
truéng B Giao thong vén tai quy dinh vé quan 1y cang, bén thiy ndi dia; can ctr
Quyét dinh sb...quy dinh chirc ning, nhiém vy, quyén han va co cdu té chic cia S&
Giao théng vén tai; xét don va hd so xin cip Gidy phép hoat dong bén khéch ngang

song cia Ong (ba)....ccceveverereenne. , nay cho phép mé& bén khich ngang
SONE . .iieeeerrenreeencraensane ’

CUa (16 ChUC, CATNANY ... oeeeeeceerecesiecis st sscsesiessssassassesassssssssssensesssssessensssesassanses

DA CHI: et cecccireeees e es e s s rese s nsasees b asae s s s e s e e s e s s b b e s e e s st b asanennsansneeannes
Gidy chimng nhan ding ky kinh doanh s6: ........cceeeeuee.. DAY .eeeeereerrrereesssaesaessaessssssaeses

I D Tu R0 2 LT o LR cap

Vi tri bén: km thit ................. revesaernes bén bd (phai, trai) ...eveereeerecnnee. clia song........
............... Thudc x4, huyén, tinh (phudng, quén, thanh phé).........cccveveeererreesresesnneens

Pham Vi VUG QAL ..evuueiuneiiiieieieeiiieeieeerrseeseaaseeaneiannessenneentneaeeeen,

Pham vi ving nuéc

- Chiéu dai:........... mét, ké tir-............. doc theo bd vé phia: (thuong, ha hru)......... ...

- Chiéu rong: .......... mét, KE tiri....nenecerrnn, ... tr0 12 phia s6ng.

Trong thdi gian hoat ddng chi khai thic bén c6 trach nhiém thyc hién diy du
cac quy dinh phap luit vé bao dam trat tur an toan giao thong dudng thuy ndi dia va
cac quy dinh khéc cta phép ludt c6 lién quan.

Gidy phép c6 hidu Iuc tir ngay ................. AEN DAY .eurerreee e raeneenassieens

Thi trwdng co' quan cip gidy phép
Ky tén va déng diu
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M3u s6 10:

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Déc lap - Tw do - Hanh phiic

PON PE NGHI CONG BO LAI CANG THUY NOI PIA

i KINh GUH: (1) ceveeercerieneerieienreceeirneciessessessessessesssessessesensssessessssssessessesssess sosons
TEN 10 CHITC, CANNAN v evviiiieeiiieeiceeeectteeeecseeseeessesnessssssnsessasadersssseesesssssssseessssnns recssene
DA ChI LU SO .ottt teseeeecesessse st e essessasssaseassssssenssasessansesnnsennssenns
S6 i8N thoai: .vereereereerereesseesnnn. SO FAX oeeeeeeerreeceereseesreessssesssessssesassssessasessassasees
Dé nghi cong bd hoat ddng cang thuy 061 1A (2).....e.veemeeeeemeereeeeeseemeessmesseereseennen
Vi trf cang : 6l K thil ceoeevveneeeereneeesiesnnnes dén km thir ............... et eacaentenes .
Trén bd (Phai hay Tréi) ..cccoeeeerevecenene SONE, (KENH) ....cvrereineinreecreceenirecaesascaaee
Thudc X8 (PhUONE) c.ucvverececeecreecrnnne , huyén (quan)..........c.ecuu.... esvesesseneesassaressssnsssen
TInh (thANh PHE): ..veveeevcereeneceiec e ceereessss s sasseascssesnsssssssssssssssssassssssecssensesessssssacs
Cang thudc 1081 1 ceeiveiceieeectr et e e s s e saenesnes eereressaeesssnnsbenans
Pham Vi ving dht su QUDE 2 ceeeeeeeeeeccenecctee st eree e cresseesteesee e e ere s s essaassesassnassansssusesnas
Tém tit quy mo vé co s& ha ting (cong trinh ciu tAu, Kho baL):....eueeceereeceenreensenneenn.
Pham vi VNG NUGC ST QUNE : ...cocovevverreenrenreesreesrenssnessassessenssssssnseessassssnssssasssassssssssssns
Ving d6n tra hoa iéu (08U CO) ...eeveeeeiieiieeeeecee e eceeceereeeeeeevereaeeeeeeaaanees
Phuongdnkhaithac: ......coooiiiiiiiiiiiiiiiicieieeens e ereteteereeenreneaeaaaeanees
Loai phirong tién cang c6 kha ning P NhAN : «....eceecceereeervevrceerree s essesesaessessesens

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ly'do,dénghi CONZ DO 181 & evevevienininieiiit et s

Thcn han xin hoat dong tu ngay / / den het ngay / /

Ching t6i hoan toan chiu trach nhlem vé nhitg ndi dung tren day va cam
doan thyc hién dly du cac quy dinh ciia phép luit hién hanh vé giao thong van tai
dudng thuy néi dia va phéap ludt 6 lién quan.

Tb chirc (c4 nhan) lam don
" Ky tén va déng diu
Ghi chu: 1. B Giao thong vén tai, Cuc Pudng thity ndi dia Viét Nam hoic S&
Giao thong vén tai; '
2. Tén cang do chi diu tr dit.
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
- Poc lap - Tu do - Hanh phuc

....... , hgay...... thang...... ndm...........
PON PE NGHI
— ~—Cé4p lai gidy phép hoat déng —
bén thiy ndi dia

KN GU: (1) coveveerereeenieeericeescnnsescsnesessserenessssesassassesusssessss st ssasssssssessessans
T8N 18 ChIC, CANNAN ....oeeeerrreeeceeneeeasenessseesassesessesssessssssessssssassassessens resreseseaessaaane
Dia chi tri 867 .coiiiencieietteee e eessisenssersasasenrasaeons
S6 dién thogi: eevveeereereceenceenaenee S8 FAX .covuecercemermscsmsecsssesrsssssassessssssssssassssses
Lam don @ nghi cép lai Gidy phép hoat dong bén thity n6i Gia....ceo.veveereerereenernees
Vi tri bén: tlr Km thif ceoceeeeeseeeeeenenreeesn. EEn K thil ceooneveeeereeeereceeenane trén by
(phai hay trai) .....cccceeeeeveeennne sOng (K€nh) ..c.coeeverveeercrcrenrencnns thudc xa (phudng)
...................... , huyén (qun)..........ccccoeeuvveeer evreee.....tinh (thanh phé):................
Két cAu, quy MO cONG trNh DEN: .....oeoeeecreeeceeieici ettt s s s sssaseesens
Phuong dn Khai thac .....ccoiviiiiiiiiiiiiiii e e cieeneeee s e e e
BEN QUGC ST QUNG Gt sesees s esssesesssssssemssssssesassaessassassassass
Pham vi vIINg G4t ST AUNE : coeevvieniiiiieee et e e e e et e e s eereaeenn
Pham Vi ViNg NUGC ST QUNZ & «.uvineririiiiiiiiiieieeiieieeieeteeneaneienaeenssnonesnsenn
- Chiéu dai:............ mét, doc theo bo; :
- Chiéu rong.............. mét, tir mép ngoai cdu bén trd ra séng.

Bén c6 kha ning tiép nhan loai phuong tién thity 16n nhét c6 kich thudc...............

.......................................................................................................................................

Ly do d8 nghi c4p lai gidy phép hoat ddng : ...cevvrniiiiii e,
Thdi han xin hoat d0ng ti NGAY........oeevevrereerererressennn. TSR0t A

Chung t6i xin chju hoan toan trach nhi¢ém v& nhitng ni dung néu trén va cam
doan thyuc hién diy du céc quy dinh cia phap luit hién hanh vé giao thong vén tai
dudng thuy ndi dia va phép ludt c6 lién quan.

Nguwoi lam don
(Ky tén)
Ghi chu: 1. Tén S& Giao thong vén tai; .
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Miusd12

CO QUAN THAM QUYEN (1) CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tr do - Hanh phic

Sé:......./QD-CDTND

QUYET PINH
Vé viéc dinh chi hoat dong cang, bén thity ndi dia
THU TRUONG CO QUAN THAM QUYEN (1)
Cin cir Théng tir s6 .../2014/TT-BGTVT ngay thing nim 2014 cia Bo
truéng B Giao thong van tai quy dinh vé quén ly cang, bén thity néi dia;
Cin ctr Quyét dinh s6 .. .quy dinh chirc ning, nhiém vu, quyén han va co ciu
td chirc cia (1);
Theo dé nghj cia......... ,
QUYET PINH:
Picu 1.
Chém dirt hoat dong d6i v6i cang (hodic bén).........covveveeaneee. v
TAL VI T ettt ettt rres e e staeaes s e te s e s be s aesaesbaseeseseansssessessensesnseseensnnnns

X6a tén cang (ho3c bén)......ccovvrverrrenenne. trong danh muc cang, bén thuy ndi dia
Iuu giit tai b phén quén ly cang, bén thuy néi dia ctia Cuc Pudng thuy ndi dia Viét
Nam .

Diéu 3.

1. Quyét dinh nay c¢6 hiéu lyc tir ngay........ thang......... nim.......... ;

2. Hay bo Quyét dinh s6........ , ngdy.... thang......... nam.......... Cla .coeennnnnn vé cong
b6 MG CANG thTY NOT GHA vevvrveeeeeerreiecresetereeeeteee e ssssessessesssssssesessessssse s ss s sesenes
Diéu 4.

Céc 6ng (ba)..... (tén chu cang, bén).....; Gidm dbc Cang vu ....... ; cac td chirc, ca
nhéan ¢4 lién quan c6 trach nhiém thue hién Quyét dinh nay.

Noi nhin: Thii tredng co quan cong bd, cip phép

- Nhu DPiéu 4; Ky tén va déng déu

-Luu VP.,....

Ghi chu: 1. Tén B6 Giao théng van tai, Cuc Dudng thily ndi dia Viét Nam hodc
S& Giao théng van tai; '
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Maiu s6 13

CO QUAN CO THAM QUYEN(Q) CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Pocldp - Tir do - Hanh phiic

Sé:...../.QP- ... (1)

~ QUYET PINH
Vé viéc dinh chi c6 thoi han hoat ddng ciia cing, bén thiy ndi dia

'THU TRUGNG CO QUAN CO THAM QUYEN (1)

Can cir Théng tu sb ...2014/T T-BGTVT ngay... thang ... ndm 2014 cia
B¢ trudng BY Giao thong vén tai quy dinh vé quén ly cang, bén thuy ndi dia;
Can ct Quyét dinh sb ... quy dinh chirc ning, nhiém vy, quyén han va co

chu t6 chirc cua (1);

Theo dé nghi cta.........(2), )
QUYET PINH

Piéu 1. Dinh chi hoat dong ddi véi cang (hoic bén)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TaL VI et
Cuia (t0 chic, CANNAN) ....coouiieiiiiieec ettt st seae s e
DA Ch....veeieecce ettt ettt e s ts s s e e san e s sa e e st et e srneesae s enaentesrnnan
Thoi han dinh chi hoat dong .............. ngay, KEtr ....cccoeevveneee den cooevreeiiieens
Ly Q0 et abe s s e r e s se s s e

Bleu 2 Gidm dbc Céng vu Duong thiy néi dia (2) ........ cd trach nhiém
theo dai kiém tra viée chap hanh viéc tam ngung hoat dong cua cang (hodc bén)
veseneeenee , XU phat theo thdm quyén nhitng hanh vi vi pham Quyet dinh nay.

Dley 3.Cac 6ng (ba)..... (tén cha cang, bén) ....; Giam déc Cang vu (2)
<eeeeney €AC tO chirc, cd nhén c6 li€n quan c6 trach nhiém thuc hién Quyét dinh nay.
Noi nhin: THU TRUOGNG CO QUAN CO THAM QUYEN(1)

- Nhu biéu 3
-Luu VP...,,
Ghi chu:

(1) Piéu chinh ndi dung cho phu hop véi co quan ban hanh Quyét dinh.
(2) Ghi tén Cang vu, hodc Ban Quan ly bén truc tiép quan 1y cang, bén dé.
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